
DANH SÁCH  ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN 
NĂM 1990-1996 

 
STT TÊN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CHỦ NHIỆM ĐT/DA THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 
GHI CHÚ 

1 Phương hướng phát triển tổng thể 
kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 1991-
2000 

Gs.Ts. Nguyễn Ngọc Trân    

2 Điều tra tài nguyên rừng lâm trường 
Thạnh Trị 

Ks. Lê Thị Ngọc Ánh   

3 Khảo sát đánh giá tổng hợp môi 
trường tỉnh Hậu Giang 

PGs.TS. Lê Trình   

4 Điều tra hiện trạng các xí nghiệp công 
nghiệp quốc doanh địa phương 

Ks. Trần Minh Liễu   

5 Đánh giá độc tính sinh thái và xác 
định tồn lưu một số thuốc bảo vệ thực 
vật trong môi trường các tỉnh Cần 
Thơ – Sóc Trăng 

PGs.TS. Lê Trình   

6 Ứng dụng hệ thống SNA trong thống 
kê để xây dựng cơ sở dữ liệu, đáp ứng 
yêu cầu quản lý và điều hành kinh tế - 
xã hội tỉnh Cần Thơ giai đoạn 1986-
1995 

Ks. Võ Thành Phát   

7 Cán bộ KHKT-CCVC tỉnh Cần Thơ – 
Thực trạng và hướng phát triển 

Ks. Bùi Minh Tạo   

8 Quy hoạch môi trường và đề xuất các 
biện pháp bảo vệ môi trường TP. Cần 
Thơ 

Ks. Bùi Minh Tạo   

9 Trắc nghiệm giống dưa leo nhập nội Ks. Trần Thị Ba   
10 Khuyến nông Ks. Tống Hữu Thuẩn   
11 Đánh giá khả năng thích nghi của 

giống bắp ăn ăn rau (baby Corn) nhập 
nội 

Ks. Dương Minh   

12 Thử nghiệm giống đậu (Morgan) 
được nhập nội từ Pháp. Đánh giá khả 
năng thích nghi của giống tại vùng 
Cần Thơ 

Ks. Lê Tấn Lợi   

13 Nghiên cứu phát triển tập đoàn giống 
lúa OMCS có thời gian sinh trưởng 
65-75 ngày tại các vùng sinh thái 
thuộc tỉnh Hậu Giang 

Gs.Ts. Nguyễn Văn Luật   

14 Sản xuất hạt giống thuần các giống 
lúa đặc sản xuất khẩu tại Hậu Giang 

Ks. Hà Triệu Hiệp   

15 Bước đầu đánh giá ảnh hưởng của 
việc sử dụng thuốc trừ sâu đến thành 
phần sinh vật có ích trên ruộng lúa tại 
Mỹ Xuyên Hậu Giang 

Ts. Nguyễn Thị Thu Cúc   

16 Triển khai ứng dụng thành tựu tiến bộ 
KHKT về IPM trên ruộng lúa tại Cần 
Thơ 1993-1994 

Ks. Nguyễn Văn Ngẫu 
Ts. Nguyễn Thị Thu Cúc 

  

17 Khảo nghiệm việc ứng dụng biện 
pháp kỹ thuật IPM trên vụ lúa hè thu 
94 và đông xuân 94-95 tại vùng quy 

Ks. Nguyễn Văn Ngẫu   



hoạch sản xuất lúa xuất khẩu Cần Thơ 
18 Kinh tế vườn tỉnh Cần Thơ PGs.Ts. Trần Thượng Tuấn   
19 Tìm biện pháp đối phó với bệnh vàng 

lá trên cam quýt tại Cần Thơ 
PGs.Ts. Phạm Văn Kim 
PTs. Trần Văn Hai 

  

20 Điều tra, nghiên cứu về thành phần, 
khả năng gây hại và một số đặc tính 
sinh học, sinh thái của các loại côn 
trùng hiện diện phổ biến tại Cần Thơ 

Ts. Nguyễn Thị Thu Cúc   

21 Nghiên cứu nâng cao chất lượng bộ 
giống lúa cao sản tỉnh Cần Thơ 

PTs. Bùi Chí Bửu 
PTs. Nguyễn Thị Lang 

  

22 Xác định tác nhân và đề nghị biện 
pháp phòng trị bệnh da cám trên cam 
quýt tại tỉnh Cần Thơ 

Ts Nguyễn Văn Huỳnh   

23 Nghiên cứu phát triern một số giống 
vịt cao sản tại Cần Thơ: Chọn lọc 
những dòng vịt Xiêm cao sản 

PGs.Ts. Trịnh Hữu Phước   

24 Biên hội các kết quả nghiên cứu về 
giống heo địa phương và heo ngoại 

Ts. Võ Ái Quấc 
Ts. Trịnh Hữu Phước 

  

25 Đánh giá hiệu quả của các giải pháp 
phòng trừ sâu rầy trên lúa đặc sản 
Khaodawkmali bằng nuôi thả cá 

Ks. Nguyễn Thành Long 
ThS. Nguyễn Anh Tuấn 

  

26 Khảo sát đặc điểm sinh học và khả 
năng phát triển cá rô phi đỏ trong điều 
kiện ao nuôi ở tỉnh Hậu Giang 

ThS. Nguyễn Anh Tuấn   

27 Chất lượng nước – thuỷ sinh vật và 
hiện trạng nuôi thuỷ sản tỉnh Cần Thơ 

Ks. Dương Tấn Lộc   

28 Kết hợp nhà vệ sinh với hầm ủ Biogas 
trong mô hình VACB: Tính khả thi về 
hiệu quả kinh tế 

Ks. Huỳnh Thị Ngọc Lưu   

29 Ứng dụng vật liệu composite tại Cần 
Thơ 

ĐH Bách Khoa TP.HCM 
Sở KH-CN&MT Cần Thơ 

  

30 Chương trình ứng dụng máy vi tính 
trong công tác quản lý tỉnh Cần Thơ 

Sở KH-CN&MT Cần Thơ   

31 Nghiên cứu cải tiến ứng dụng mẫu 
máy trục nhận cỏ rạ liên kết động lực 
nhỏ theo mẫu máy IRRI 

Ông Nguyễn Đồng Đáo   

32 Máy sấy lúa hè thu Ks. Bùi Hữu Thuận   
33 Hoàn thiện và sản xuất thử máy sấy 

lúa hè thu, công suất 3-4/mẻ 
Ks Nguyễn Thành Long   

34 Nghiên cứu truyền dữ liệu trên mạng 
điện thoại bằng Modem 

Cn. Nguyễn Anh Việt   

35 Ứng dụng điều trị Basedow bằng 
Radiosine 131 

Bs. Nguyễn Xuân Hương   

36 Phát hiện kháng nguyên viêm gan B 
bằng phương pháp ELISA 

Bs. Trần Duy Hoa 
Bs. Nguyễn Ngọc Huỳnh 

  

37 Điều tra cơ bản tỷ lệ mắc bệnh phụ 
khoa của phụ nữ tại Hậu Giang 

Bs. Nguyễn Thị Minh Huệ   

38 Lượng giá 5 năm thực hiện chương 
trình thanh toán bệnh phong từng 
vùng ở tỉnh Hậu Giang 

Bs. Lê Hiền   

39 Định lượng chương trình chống lao 
cấp II tại Hậu Giang 

Bs. Nguyễn Văn Hoàng   



40 Ứng dụng cai ma tuý bằng phương 
pháp y học dân tộc 

Bs. Võ Tấn Hưng   

41 Triển khai ứng dụng thiết bị châm 
cứu bằng lazer 

Bs. Trần Quang Thành   

42 Điều tra các chỉ số sức khoẻ bà mẹ và 
trẻ em tỉnh Cần Thơ 

Bs.CKI. Trần Sophia 
Bs. Lê Triều Thơm 

  

43 Sản xuất thuốc tiệt trùng nước uống 
khắc phục hậu quả lũ lụt 

Ds. Diệp Bích Hương   

44 Phương thức tiêu chuẩn hóa giáo viên 
cấp 1 bằng bồi dưỡng từ xa 

Ông Trần Đăng 
Cn. Vương Trọng Anh 

  

45 Nghiên cứu và biên soạn đại lý tỉnh 
Cần Thơ 

Cn. Trần Trúc Sơn 
Cn. Đỗ Thị Chính 

  

46 Phòng ngừa thanh thiếu niên phạm 
pháp 

Đại tá Trần Ngọc Như 
Ông Vũ Thống Nhất 

  

47 Nghiên cứu xếp hạng di tích lịch sử 
văn hoá ở Hậu Giang 

Bà Nguyễn Phụng Anh   

48 Thăm dò khảo cổ học ở Hậu Giang Bà Nguyễn Phụng Anh   
49 Công tác quần chúng đạo Công giáo 

khu vực Cần Thơ - Sóc Trăng 
Bà Nguyễn Kim Hạnh 
Ông Lê Minh Sơn 
Cn. Trần Hữu Hợp 

  

50 Nghiên cứu đạo Cao đài tỉnh Cần Thơ 
nhằm đổi mới công tác Cao Đài vận 
trong tình hình hiện nay 

Ông  Nguyễn Văn Thạnh 
Ông Lê Minh Sơn 
Cn. Trần Hữu Hợp 

  

 


